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BIỂU CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN, CÁN BỘ 

QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN 
(Theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 01/5/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

I. Thông tin chung về đội ngũ 

TT Chức danh Tổng số Biên chế Hợp đồng Ghi chú 

1 Hiệu trưởng 1 1   

2 Phó Hiệu trưởng 2 2   

3 Giáo viên 25 25   

3.1 Giáo viên nhóm trẻ 9 9   

3.2 GV mẫu giáo  16 16   

4 Nhân viên 3 2 1  

4.1 - Kế toán 1 1   

4.2 - Y tế học đường 1 1   

4.3 - Văn thư 0 0   

4.4 - Bảo vệ 1  1  

4.5 - Nhân viên phục vụ khác 0    

 

II. Trình độ đào tạo 

TT Chức danh Tổng số Trung cấp Cao đẳng Đại học Sau đại học Ghi chú 

1 Ban giám hiệu 3   3   

2 Giáo viên 25   25   

3 Nhân viên 3 1  1  1 NVBV 

chưa qua ĐT 

 

III. Đánh giá viên chức, xếp loại và danh hiệu thi đua 

TT 
Chức 

danh 

Tổng 

số 

Hoàn 

thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ  

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn 

thành 

nhiệm vụ 

Không hoàn 

thành nhiệm 

vụ 

Danh hiệu 

thi đua 
Ghi chú 

1 

Ban 

giám 

hiệu 

3 2 1   3 CSTĐ  

2 
Giáo 

viên 
25 4 21   8 CSTĐ, 

17 LĐTT 
 

3 Nhân 3  2   2 LĐTT 01 BV 



TT 
Chức 

danh 

Tổng 

số 

Hoàn 

thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ  

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn 

thành 

nhiệm vụ 

Không hoàn 

thành nhiệm 

vụ 

Danh hiệu 

thi đua 
Ghi chú 

viên không 

XL 

IV. Xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non 

TT Chức danh 
Tổng 

số 
Tốt  Khá Đạt   Không đạt 

1 
Ban giám 

hiệu 
3 3    

2 Giáo viên 25 13 12   

IV. Tình trạng tham gia bồi dưỡng, tập huấn 

TT Nội dung Số lượng tham gia Tỷ lệ (%) Ghi chú 

1 Bồi dưỡng thường xuyên 28 100  

2 Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh 0 0  

3 Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ 28 28  

 

                                                                             Thanh Nưa, ngày 8 tháng 9 năm 2025 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

                Phạm Thanh Huệ 
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